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LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên” là sản 
phẩm của chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam” do Tổng 
cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Việt Nam) và Tổ chức 
Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp thực hiện.

Giáo trình này được các giảng viên nòng cốt của trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi 
(VCMI) biên soạn với sự hỗ trợ của Chương trình “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam” 
trên cơ sở chương trình mô đun và đề cương giảng dạy mô đun “Bảo vệ môi trường, sử 
dụng hiệu quả năng lượng  và tài nguyên” đã được giới thiệu và triển khai thí điểm tại 
một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các địa phương và với các ngành nghề khác 
nhau từ năm 2019 đến nay.

Nội dung chính của giáo trình bao gồm những kiến thức cơ bản, cần thiết về bảo vệ 
môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên cũng như hướng dẫn tổ chức 
thực hiện các hình thức thực hành để người học có cơ hội củng cố những kiến thức đã 
lĩnh hội, đồng thời có thể áp dụng những kiến thức đó vào thực tiễn. 

Giáo trình cũng tạo điểm nhấn bằng các lời ghi nhớ, các lưu ý hoặc chỉ dẫn. Các hình 
ảnh, hình vẽ đồ họa không chỉ có tính minh họa cho nội dung mà còn có tác dụng làm 
tăng tính trực quan, sinh động của các bài học.

Cấu trúc nội dung của giáo trình được trình bày bám sát chương trình mô đun gồm 4 
bài, cụ thể:

Bài 1: Sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng  

Bài 2: Quản lý chất thải

Bài 3: Sử dụng chất độc hại đúng cách và thân thiện với môi trường

Bài 4: Bài tập dự án kiến tạo về bảo vệ môi trường.

Các bài từ 1 đến 3 cung cấp cho người học kiến thức cơ bản, cần thiết về các chủ đề đã 
xác định, hướng dẫn tổ chức thực hiện các bài tập khảo sát thực tế cũng như hướng 
dẫn nội dung thảo luận trước khi kiểm tra kết thúc bài học. 

Riêng bài 4 là bài tập dự án kiến tạo chung cho cả mô đun đào tạo. Bài này hướng 
dẫn việc lựa chọn đề tài, phương pháp thực hiện một bài tập dự án kiến tạo trong học 
nghề, sao cho các dự án có tính khả thi, có hiệu quả trong thực tế và trong điều kiện 
cho phép gắn liền với thực hành kỹ năng nghề chuyên môn. Do mô đun được giảng 
dạy cho tất cả các ngành nghề đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, các bài 
tập dự án (bao gồm cả các bài tập khảo sát) được thiết kế theo dạng mở để giáo viên/
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giảng viên (sau đây được gọi tắt là giáo viên) có thể hướng dẫn học sinh/sinh viên 
(sau đây được gọi tắt là người học) lựa chọn các đề tài phù hợp với điều kiện thực tế 
cũng như ngành nghề đào tạo.

Để kiểm tra đánh giá kết quả học tập, giáo trình còn có một ngân hàng đề thi, kiểm tra 
theo phương pháp trắc nghiệm khách quan, kèm theo là các bộ đề kiểm tra mẫu kết 
thúc các bài học và bộ đề thi mẫu kết thúc mô đun để giáo viên có thể nghiên cứu áp 
dụng.

Đây là lần đầu tiên giáo trình “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài 
nguyên” được giới thiệu rộng rãi trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước 
nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi xin chân thành cám ơn và 
sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ các nhà quản lý giáo dục nghề nghiệp, các 
thầy cô giáo cũng như từ các bạn học sinh/sinh viên và các đối tượng học viên khác để 
có thể hoàn thiện giáo trình trong những lần tái bản tiếp theo.  

Các ý kiến đóng góp xin gửi về:  Ban biên tập mô đun Xanh, trường Cao đẳng Cơ giới 
và Thủy lợi – Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai. 

                                                                       		          Tháng 11 năm 2021
                                                                                        Các tác giả và nhà xuất bản
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ  
NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN  

Mã mô đun
MD 07

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun:
- 	 Vị trí: Mô đun “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên” 

là một mô đun có tính phổ quát, có mối liên hệ hữu cơ với hầu hết các mô đun 
đào tạo khác trong chương trình đào tạo nghề, đặc biệt nhìn từ góc độ bảo vệ môi 
trường, sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và năng lượng trong đào 
tạo nghề. Mô đun này được dùng giảng dạy cho tất cả các ngành nghề đào tạo và 
có thể đưa vào giảng dạy ở bất kỳ thời điểm nào của khóa học. Tuy nhiên, nếu lựa 
chọn bài tập dự án kiến tạo có yêu cầu gắn với kỹ năng nghề chuyên môn thì nên 
bố trí mô đun này sau một số mô đun nghề có liên quan đến việc chế tạo sản phẩm 
dự án.

- 	 Tính chất: Là mô đun thuộc nhóm các môn học và mô đun đào tạo chung. Đây là 
mô đun đào tạo bắt buộc.

- 	 Ý nghĩa và vai trò của mô đun: Mô đun „Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng 
lượng và tài nguyên“ trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản 
và cần thiết trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, làm tiền đề cho việc sử dụng tài 
nguyên và năng lượng  tiết kiệm, hiệu quả cũng như quản lý rác thải và chất độc 
hại đúng cách ngay trong quá trình học tập, trong đời sống hiện tại và trong hoạt 
động nghề nghiệp  tương lai.

Mục tiêu mô đun:
- 	 Kiến thức: 

+ 	Trình bày được các khái niệm cơ bản về tài nguyên, năng lượng, chất thải và 
chất độc hại;

+ 	Phân biệt, nhận diện được các dạng khác nhau về tài nguyên, năng lượng, chất 
thải và chất độc hại theo cách phân loại phổ biến; 
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+ 	Giải thích được các tác động đến môi trường của việc khai thác và sử dụng tài 
nguyên, năng lượng, ảnh hưởng của chất thải và chất độc hại đến môi trường;

+ 	Trình bày được các biện pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên và năng 
lượng cũng như các biện pháp quản lý chất thải và chất độc hại.

- 	 Kỹ năng: 

+ 	Sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả năng lượng và tài nguyên trong quá 
trình học tập, đời sống;

+ 	Áp dụng nguyên tắc 3R trong việc  thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải;

+ 	Thực thi các biện pháp an toàn trong việc giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng chất 
thải một cách hiệu quả;

+ 	Phát triển các kỹ năng mềm về thực hiện dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

-  	Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 + 	Tự giác, chủ động trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng một cách tiết kiệm và 
hiệu quả năng lượng và tài nguyên;

+ 	Phê phán những hành động trong việc thu gom rác thải và sử dụng chất độc hại gây 
nguy hại cho môi trường; lãng phí năng lượng và tài nguyên trong học tập, sinh hoạt;

+ 	Tuyên truyền và lan tỏa về ý thức bảo vệ môi trường.
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BÀI 1

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ  
TÀI NGUYÊN VÀ NĂNG LƯỢNG

Mã bài: MD 07 -01

Giới thiệu:

Hiện nay, việc khai thác tài nguyên cũng như sử dụng hợp lý có hiệu quả nguồn tài 
nguyên đang là vấn đề cấp thiết đối với nước ta và nhiều nước trên thế giới. Việc khai 
thác và sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, sao cho 
vừa đáp ứng nhu cầu của xã hội vừa đảm bảo duy trì lâu dài nguồn tài nguyên cho thế 
hệ con cháu mai sau là vấn đề cần xem xét một cách thấu đáo.

Cũng như tài nguyên, năng lượng là thành phần cốt lõi của nền kinh tế hiện đại. Sự vận 
hành của một nền kinh tế không chỉ đòi hỏi lao động, vốn mà còn cả năng lượng đáp 
ứng cho quá trình sản xuất, giao thông vận tải, thông tin liên lạc... Việc sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ làm giảm chi phí cho xã hội, đóng góp vào việc bảo vệ 
môi trường xanh và bền vững.

Nội dung của bài này đề cập tới những vấn đề cơ bản nhất về chủ đề tài nguyên và 
năng lượng bao gồm: Các khái niệm và các cách phân loại tài nguyên, năng lượng; sự 
tác động của việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, sản xuất và sử dụng năng lượng  
đến môi trường cũng như những biện pháp cơ bản trong việc sử dụng một cách tiết 
kiệm, hiệu quả tài nguyên và năng lượng.

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:

- 	 Trình bày được khái niệm tài nguyên, năng lượng;

- 	 Phân biệt được các dạng tài nguyên, năng lượng phổ biến;

- 	 Giải thích được tác động của việc sử dụng tài nguyên, năng lượng đối với môi trường;

- 	 Trình bày được các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và năng lượng;

- 	 Sử dụng một cách tiết kiệm các loại tài nguyên và năng lượng trong học tập.
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1.1. Tài nguyên và sử dụng tài nguyên hiệu quả

1.1.1. Tổng quan về tài nguyên

a. Khái niệm tài nguyên

Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất, 
hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới của con người.

Tài nguyên là đối tượng sản xuất của con người. Xã hội loài người càng phát triển thì 
số loại hình tài nguyên và số lượng mỗi loại tài nguyên được con người khai thác cũng 
ngày càng tăng lên.

b. Các loại tài nguyên

Tài nguyên được chia thành 02 loại lớn đó là: Tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên 
xã hội.

Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người 
có thể khai thác, chế biến, sử dụng nhằm phục vụ cuộc sống của con người (rừng cây, 
các động vật, thực vật quý hiếm, các mỏ khoáng sản, các nguồn nước, dầu, khí...). Tài 
nguyên thiên nhiên là một bộ phận thiết yếu của môi trường, có quan hệ chặt chẽ với 
môi trường. 

Tài nguyên thiên nhiên được chia thành hai loại: Tài nguyên tái tạo và tài nguyên 
không tái tạo.

- 	 Tài nguyên tái tạo là tài nguyên có thể tự duy trì hoặc tự bổ sung một cách liên tục 
khi được quản lý một cách hợp lý. Tuy nhiên, nếu sử dụng không hợp lý, tài nguyên 
tái tạo có thể bị suy thoái không thể tái tạo được. Ví dụ: tài nguyên nước có thể bị 
ô nhiễm, tài nguyên đất có thể bị mặn hoá, bạc màu, xói mòn v.v...

- 	 Tài nguyên không tái tạo: là loại tài nguyên tồn tại hữu hạn, sẽ mất đi hoặc biến 
đổi sau quá trình sử dụng. Ví dụ như tài nguyên khoáng sản của một mỏ có thể cạn 
kiệt sau khi khai thác. Tài nguyên gen di truyền của các loài sinh vật quý hiếm có 
thể bị mất đi do sự khai thác quá mức và do thay đổi về môi trường sống.

Tài nguyên con người (tài nguyên xã hội) là một dạng tài nguyên tái tạo đặc biệt, thể 
hiện bởi sức lao động chân tay và trí óc, khả năng tổ chức và chế độ xã hội, tập quán, 
tín ngưỡng của các cộng đồng người.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đang làm thay đổi giá trị của nhiều loại 
tài nguyên. Nhiều tài nguyên bị khai thác cạn kiệt trở nên quý hiếm; nhiều loại tài 
nguyên có giá trị cao trước đây nay trở thành phổ biến, giá rẻ do tìm được phương 
pháp chế biến hiệu quả hơn, hoặc được thay thế bằng loại khác. Vai trò và giá trị của 
tài nguyên xã hội như tài nguyên thông tin, văn hoá lịch sử đang ngày một tăng lên.
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Trong khuôn khổ chương trình, bài học chỉ tập trung nghiên cứu về tài nguyên thiên 
nhiên, đặc biệt trong việc khai thác và sử dụng.

Dưới đây là một số hình ảnh về nguồn tài nguyên thiên nhiên:

- 	 Tài nguyên tái tạo: Tài nguyên nước ngọt, tài nguyên đất, sinh vật biển, rừng cây...

Hình 1.1:  Thác Pongour, Đà Lạt 

Hình 1.2: Khai thác tài nguyên hải sản  
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Hình 1.3: Tài nguyên rừng 

Hình 1.4: Năng lượng mặt trời là một nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận 
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- Tài nguyên không tái tạo: Than đá, dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản…

Hình 1.5: Than đá là một nguồn tài nguyên quan trọng cho phát triển kinh tế hiện nay

Hình 1.6: Khai thác dầu khí 

1.1.2. Ảnh hưởng của việc khai thác và sử dụng tài nguyên đến môi trường

Tài nguyên đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của một quốc gia. Nguồn 
tài nguyên thiên nhiên phong phú là điều kiện tốt cho sự phát triển kinh tế-xã hội của 
quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên đó. Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác và sử dụng tài 
nguyên cũng đem lại nhiều hậu quả bất lợi như làm cho nguồn tài nguyên bị suy thoái 
cạn kiệt, ảnh hưởng xấu đến môi trường, làm gia tăng ô nhiễm môi trường.
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Việc khai thác và sử dụng tài nguyên sẽ có tác động đến môi trường về các phương 
diện sau:

	¾ Làm biến đổi hệ sinh thái

Khai thác thường đi đôi với ô nhiễm môi trường, phá hủy các hệ sinh thái làm mất cân 
bằng sinh thái và mất đi các loài.

Việc chuyển đổi tài nguyên thiên nhiên thành sản phẩm đòi hỏi cung cấp năng lượng, 
nước và các nguồn lực khác gây ô nhiễm môi trường.

Chúng ta đang sử dụng nguồn tài nguyên sinh thái và dịch vụ nhiều hơn mức mà thiên 
nhiên có thể tái sinh. Tình trạng này được biểu hiện thông qua việc đánh bắt tận diệt, 
khai thác rừng quá mức làm mất diện tích rừng, mà rừng tự nhiên là môi trường sống 
vô cùng quan trọng của phần lớn các loại động thực vật.

Các hoạt động khai thác khoáng sản thường được thực hiện bằng cách đào bới các 
ngọn đồi, núi hoặc đào sâu dưới lòng đất làm thay đổi điều kiện địa chất, khí hậu nơi 
khai thác, làm mất môi trường sống của các loài động thực vật tại đây. Bên cạnh đó, 
quá trình khai thác khoáng sản thường sinh ra bụi và nước thải với khối lượng lớn, gây 
ô nhiễm không khí và nước. 

Hình 1.7: Khai thác khoáng sản tự phát gây ô nhiễm thiếu kiểm soát với môi trường    

 
Hình 1.8: Ô nhiễm không khí, nước 
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Tác động hoá học của hoạt động khai thác khoáng sản tới nguồn nước, sự phá vỡ cấu 
trúc của đất đá chứa quặng khi tiến hành đào bới và khoan nổ sẽ thúc đẩy các quá 
trình hoà tan, rửa lũa các thành phần chứa trong quặng và đất đá. Trong quá trình 
tháo khô mỏ, các chất thải bị đổ vào nguồn nước. Chất thải rắn và bụi thải không được 
quản lý, xử lý chặt chẽ sẽ tham gia vào thành phần nước mưa, nước chảy tràn, gây nên 
những tác động hoá học làm thay đổi tính chất vật lý và thành phần hoá học của nguồn 
nước xung quanh các khu mỏ.

Nước ở các mỏ than thường có hàm lượng các ion kim loại nặng, á kim, các hợp chất 
hữu cơ, các nguyên tố phóng xạ… cao hơn so với nước mặt và nước biển khu vực đối 
chứng và cao hơn TCVN từ 1-3 lần. Đặc biệt, chỉ số này thể hiện rõ tại khu vực từ 
Quảng Yên đến Cửa Ông của tỉnh Quảng Ninh.

Hình 1.9.a: Bụi quặng chì từ quá trình khai thác 

Hình 1.9.b: Một vũng nước trong hố đá lẫn quặng chì, bùn và rác 
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Trong các mỏ thiếc sa khoáng, biểu hiện chính của ô nhiễm hoá học là làm đục nước 
bởi bùn-sét lơ lửng, tăng hàm lượng các ion sắt và một số khoáng vật nặng.

Việc khai thác và tuyển quặng vàng phải dùng đến thuốc tuyển chứa Hg, ngoài ra, các 
nguyên tố kim loại nặng như asen, các loại quặng sunfua, có thể rửa lũa hoà tan vào 
nước. Ô nhiễm hoá học do khai thác và tuyển quặng vàng là nguy cơ đáng lo ngại đối 
với nguồn nước sinh hoạt và nước nông nghiệp. Tại những khu vực này, nước thường 
bị nhiễm bẩn bởi bùn sét, một số kim loại nặng và hợp chất độc như Hg, As, Pb… mà 
nguyên nhân chính là do nước thải, chất thải rắn không được xử lý đổ bừa bãi ra môi 
trường xung quanh.

Việc khai thác đá vôi cho nguyên liệu xi măng, đá xây dựng, các loại cát sỏi, apatit… đã 
gây những tác động xấu đến môi trường như làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước. 
Nhìn chung ở nước ta, quy trình khai thác đá còn lạc hậu, không có hệ thống thu bụi, 
thậm chí hàm lượng bụi tại nơi làm việc lớn gấp 9 lần với tiêu chuẩn cho phép.

Hình 1.10: Bụi do khai thác đá làm ô nhiễm không khí

	¾ Làm giảm khả năng hấp thụ CO2

Ở nước ta, tốc độ kinh tế tăng nhanh tương ứng với tốc độ phá rừng. Mỗi năm, rừng 
Việt Nam mất đi 13-15 nghìn ha chủ yếu do nạn du canh du cư, lấy gỗ, đốt rừng lấy đất 
trồng cây công nghiệp xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu giao thông, khai thác mỏ, xây dựng 
đô thị.

 Hậu quả cuộc chiến tranh hoá học của Mỹ để lại một tổn thất không nhỏ, đã làm mất 
đi 1/4 diện tích rừng nguyên sinh Việt Nam.

Rừng bị tàn phá, bị khai thác quá mức đã trở nên nghèo kiệt, các hệ sinh thái rừng bị 
phá hủy. Nhiều loại thực vật rừng quý đang bị chặt hạ, thu hái không có kế hoạch nên 
đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.


